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Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN  

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐÃ BAN HÀNH 
((Kèm theo Báo cáo số        /BC-SNN  ngày       /07/2024 của Sở Nông nghiệp & PTN T Nam Định) 

 

STT 
Loại VB, số, ký hiệu,  

thời gian ban hành 

Tên 

 văn bản 
Nội dung 

Ghi 

chú 

1 Số 415/UBND-VP3 ngày 26/4/2024 Công văn 
Về việc tập trung phòng, chống sinh vật gây hại, bảo vệ an toàn sản xuất lúa vụ 

Xuân 2024 
 

2 Số 430/UBND-VP3 ngày 04/5/2024 Công văn Về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ Xuân 2024  

3 Số 721/UBND-VP3 ngày 19/7/2024 Công văn Về việc tập trung chống úng và khắc phục sản xuất lúa Mùa 2024  

4 Số 18/CĐ-UBND ngày 22/7/2024 Công điện Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 2 năm 2024  

5 
Số 1079/SNN-CCTTBVTV ngày 

04/4/2024 
Công văn Về việc tập trung chăm sóc, bảo vệ và rút nước phơi ruộng lúa vụ Xuân 2024  

6 Số 1384/CĐ-SNN ngày 24/4/2024 Công điện 
Về việc tập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, rầy, bệnh khô vằn và 

đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa Xuân năm 2024 
 

7 
Số 1627/SNN-CCTTBVTV ngày 

14/5/2024 
Công văn Về việc tích cực phun trừ rầy và sâu bệnh cuối vụ Xuân 2024  

8 
Số 2049/SNN-CCTTBVTV ngày 

10/6/2024 
Công văn Về việc quản lý chất lượng giống lúa và phân bón vụ Mùa, vụ Đông năm 2024  

9 
Số 2100/SNN-CCTTBVTV ngày 

13/6/2024 
Công văn Về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất thu Xuân – làm Mùa  

10 
Số 2495/SNN-CCTTBVTV ngày 

16/7/2024 
Công văn Về việc tập trung chăm sóc,bảo vệ cây trồng vụ Mùa 2024  
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11 Số 49/QĐ-Ttra ngày 11/4/2024 Quyết định 
Về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thuốc 

BVTV vụ Xuân năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định 
 

12 Số 87/QĐ-Ttra ngày 27/6/2024 Quyết định 
Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh Phân bón 

vụ Mùa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định. 
 

13 
Số 2647/SNN-TTBVTV ngày 

29/7/2024 
Công văn 

Về việc tập trung khắc phục gieo cấy lại do ngập úng và chăm sóc bảo vệ lúa 

Mùa 2024 
 

14 
Số 146/HD-CCTTBVTV ngày 

29/3/2024 
Hướng dẫn 

Hướng dẫn điều tra phát hiện và phòng trừ một số đối tượng dịch hại lúa vụ 

Xuân 2024 
 

15 Số 147/CCTTBVTV ngày 29/3/2024 Công văn Về việc tăng cường quảng lý dịch  hại đầu tháng 4 vụ Xuân 2024  

16 Số 174/CCTTBVTV ngày 08/4/2024 Công văn Về việc tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá lứa 1 vụ Xuân 2024  

17 Số 210/CCTTBVTV ngày 23/4/2024 Công văn Về việc tập trung phun trừ đợt cao điểm sâu bệnh đầu tháng 5  

18 Số 314/CCTTBVTV ngày 10/6/2024 Công văn 
Về việc tăng cường các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 

năm 2024 
 

19 
Số 318/HD-CCTTBVTV ngày 

12/6/2024 
Hướng dẫn 

Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật quản lý lúa cỏ, cỏ dại và ốc bươu vàng hại lúa vụ 

Mùa 2024 
 

20 Số 355/CCTTBVTV ngày 24/6/2024 Công văn 
Về việc thu thập mẫu rầy, mẫu lúa giám định virus lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa 

2024 
 

21 
Số 418/HD-CCTTBVTV ngày 

26/7/2024 
Hướng dẫn 

Hướng dẫn điều tra phát hiện và phòng trừ một số đối tượng dịch hại lúa vụ 

Mùa 2024 
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